
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND        Bình Sơn, ngày        tháng      năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu  

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua – khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” huyện Bình Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 158 tập thể đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

huyện; Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                 
- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT HĐ TĐ-KT huyện; 

- LĐLĐ huyện; 

- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; 

- VPH: CVP, PCVP, CVVX, Web; 

- Lưu: VT.                                   

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Quang Sự 
 



DANH SÁCH 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2021 

                    (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày     /01/2022  

của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn) 

   

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

2 Ban Dân vận Huyện ủy Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

3 Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

4 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

5 Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

6 Văn phòng huyện       Thị trấn Châu Ổ 

7 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

8 Liên đoàn lao động huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

9 Hội Cựu Chiến binh huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

10 Hội Nông dân huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

11 Hội Đông Y huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

12 Hội Chữ Thập đỏ huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

14 Phòng Tư pháp huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

15 Phòng Y tế huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

16 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Bình Sơn 
Thị trấn Châu Ổ 

17 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

18 Huyện đoàn huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

19 Cơ quan Quân sự huyện Bình sơn Bình Long - Bình Sơn 

20 Trung tâm Chính trị huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

21 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn Bình Long - Bình Sơn 

22 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

23 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

24 Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

25 
Ban Quản lý Cụm Công nghiệp và Đô thị huyện Bình 

Sơn 
Thị trấn Châu Ổ 

26 Trường THPT Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

27 Trường THPT Trần Kỳ Phong Bình Nguyên - Bình Sơn 

28 Kho Bạc Nhà nước huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

29 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

30 Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

31 Tòa án Nhân dân huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

32 Chi Cục Thống kê huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

33 Chi Cục Thuế huyện Bình Sơn Bình Long - Bình Sơn 

34 Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 

35 Điện lực Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ 



36 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công 

nghiệp Quảng Ngãi 

Khu Đô thị mới Vạn 

Tường, xã Bình Trị, 

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

37 Trung tâm Kỹ Thuật quan trắc môi trường  

Khu Đô thị mới Vạn 

Tường, xã Bình Trị, 

huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

38 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ Thị trấn Châu Ổ 

39 Trường THCS Nguyễn Tự Tân Thị trấn Châu Ổ 

40 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Châu Ổ Thị trấn Châu Ổ 

41 Trường Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ Thị trấn Châu Ổ 

42 Trường Mầm non 24/3 Thị trấn Châu Ổ 

43 Trạm Y tế thị trấn Châu Ổ Thị trấn Châu Ổ 

44 Công An thị trấn Châu Ổ Thị trấn Châu Ổ 

45 Trường Mẫu giáo Bình An Bình An - Bình Sơn 

46 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình An Bình An - Bình Sơn 

47 UBND xã Bình Long Bình Long - Bình Sơn 

48 Trường Mẫu giáo Bình Long Bình Long - Bình Sơn 

49 Trường Trung học cơ sở Bình Long Bình Long - Bình Sơn 

50 Trường Tiểu học Bình Long Bình Long - Bình Sơn 

51 Trạm Y tế xã Bình Long Bình Long - Bình Sơn 

52 UBND xã Bình Thanh Bình Thanh - Bình Sơn 

53 Trường Mầm Non Bình Thanh Bình Thanh - Bình Sơn 

54 Trường Trung học cơ sở Bình Thanh Bình Thanh - Bình Sơn 

55 Trường Tiểu học Bình Thanh Bình Thanh - Bình Sơn 

56 Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thanh Tây Bình Thanh - Bình Sơn 

57 Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thanh Đông Bình Thanh - Bình Sơn 

58 Trạm Y tế xã Bình Thanh Bình Thanh - Bình Sơn 

59 UBND xã Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

60 Trường Tiểu học xã Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

61 Trường THCS xã Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

62 Trường Mầm non Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

63 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

64 Trạm Y tế xã Bình Hiệp Bình Hiệp - Bình Sơn 

65 Công ty TNHH-MTV Cao su Quảng Ngãi Bình Hiệp - Bình Sơn 

66 UBND xã Bình Tân Phú Bình Tân Phú 

67 Trường Mẫu giáo Bình Tân Phú Bình Tân Phú 

68 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Tân Phú Bình Tân Phú 

69 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Tân  Bình Tân Phú 

70 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Phú Bình Tân Phú 

71 Trạm Y tế xã Bình Tân Phú Bình Tân Phú 

72 UBND xã Bình Châu Bình Châu 

73 Trạm Y tế xã Bình Châu Bình Châu 

74 Trường THCS Bình Châu Bình Châu 

75 Trường Tiếu học số 1 xã Bình Châu  Bình Châu 



76 Trường Tiếu học số 2 xã Bình Châu  Bình Châu 

77 Trường Mẫu giáo xã Bình Châu Bình Châu 

78 UBND xã Bình Trung Bình Trung 

79 Trường Mầm Non Bình Trung Bình Trung 

80 Trường Trung học cơ sở Bình Trung Bình Trung 

81 Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Bình Trung Bình Trung 

82 Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Bình Trung Bình Trung 

83 Trạm Y tế xã Bình Trung Bình Trung 

84 UBND xã Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

85 Trường Mẫu giáo Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

86 Trường Tiểu học số 1 Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

87 Trường Tiểu học số 2 Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

88 Trường Trung học cơ sở Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

89 Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

90 Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

91 Hợp tác xã Thương mại dịch vụ chợ Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

92 Trạm Y tế xã Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

93 Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Nguyên Bình Nguyên - Bình Sơn 

94 UBND xã Bình Chánh Bình Chánh  

95 Trường Mầm Non Sao Mai Bình Chánh  

96 Trường Trung học cơ sở Bình Chánh Bình Chánh  

97 Trạm Y tế xã Bình Chánh Bình Chánh  

98 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Chánh Bình Chánh  

99 Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh Bình Thạnh 

100 Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh Bình Thạnh 

101 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Thạnh Bình Thạnh 

102 Hợp tác xã Dịch vụ điện Bình Thạnh Bình Thạnh 

103 Trường Mẫu giáo Bình Đông Bình Đông 

104 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đông Bình Đông 

105 Trạm Y tế xã Bình Đông Bình Đông 

106 Trường Mầm Non 18/3 Bình Thuận Bình Thuận 

107 Trường Tiểu học Bình Thuận Bình Thuận 

108 Trạm Y tế xã Bình Thuận Bình Thuận 

109 UBND xã Bình Trị  Bình Trị 

110 Trường Mẫu giáo Bình Trị Bình Trị 

111 Trường Tiểu học Bình Trị Bình Trị 

112 Trường Trung học cơ sở Bình Trị Bình Trị 

113 Trạm Y tế xã Bình Trị Bình Trị 

114 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Trị Bình Trị 

115 UBND xã Bình Hải Bình Hải 

116 Trường Tiểu học số 2 xã Bình Hải Bình Hải 

117 Trường Mẫu giáo xã Bình Hải Bình Hải 

118 Trạm Y tế xã Bình Hải Bình Hải 

119 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải Bình Hải 

120 UBND xã Bình Hòa Bình Hòa 



121 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Hòa Bình Hòa 

122 Trường Mẫu giáo Bình Hòa Bình Hòa 

123 Trạm Y tế Bình Hòa Bình Hòa 

124 Trường Mẫu giáo Bình Phước Bình Phước 

125 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Phước Bình Phước 

126 Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Bình Phước Bình Phước 

127 Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Bình Phước Bình Phước 

128 Trạm Y tế xã Bình Phước Bình Phước 

129 UBND xã Bình Dương Bình Dương 

130 Trường Mầm Non Bình Dương Bình Dương 

131 Trường Trung học cơ sở Bình Dương Bình Dương 

132 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Dương Bình Dương 

133 Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Dương Bình Dương 

134 Trạm Y tế xã Bình Dương Bình Dương 

135 Trường Tiểu học Bình Dương Bình Dương 

136 UBND xã Bình Chương Bình Chương 

137 Trường Mẫu giáo xã Bình Chương Bình Chương 

138 Trạm Y tế xã Bình Chương Bình Chương 

139 Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Bình Chương Bình Chương 

140 Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Bình Chương Bình Chương 

141 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Chương Bình Chương 

142 Trường Mầm Non Bình Mỹ Bình Mỹ 

143 Trường Trung học cơ sở Bình Mỹ Bình Mỹ 

144 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Mỹ Bình Mỹ 

145 Trường Tiểu học Bình Mỹ Bình Mỹ 

146 Trạm Y tế xã Bình Mỹ Bình Mỹ 

147 UBND xã Bình Minh Bình Minh 

148 Trường Mẫu giáo Bình Minh Bình Minh 

149 Trường Tiểu học số 1 Bình Minh Bình Minh 

150 Trường Tiểu học số 2 Bình Minh Bình Minh 

151 Trường Trung học cơ sở Bình Minh Bình Minh 

152 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Minh Bình Minh 

153 Trạm Y tế xã Bình Minh Bình Minh 

154 UBND xã Bình Khương Bình Khương 

155 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Khương Bình Khương 

156 Trạm Y tế xã Bình Khương Bình Khương 

157 Trường Mẫu giáo xã Bình Khương Bình Khương 

158 Trường Tiểu học và THCS Bình Khương Bình Khương 

Tổng cộng: 158 CQ, ĐV, DN 
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